
Số 02 - Phan Đình Phùng, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai
ĐT: (02513)942641, Fax: (02513)847269, Email: syt@dongnai.gov.vn, Website: syt.dongnai.gov.vn

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:               /TB - SYT Đồng Nai, ngày         tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR-Code

Hiện nay, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 
thành phố Đồng Nai đang được niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử Sở 
Y tế và niêm yết bằng bản giấy tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính của Sở Y tế đặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố, 
đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch thủ tục hành chính theo quy định.

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách 
hành chính cùng với việc xây dựng chính quyền số và tạo mọi điều kiện thuận lợi 
cho cá nhân, tổ chức muốn nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính 
lĩnh vực y tế cấp thành phố. Sở Y tế thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành 
chính bằng “mã QR-code” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính của Sở Y tế đặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố./.

(Danh sách thủ tục hành chính và hướng dẫn tra cứu ở Phụ lục kèm theo)

Nơi nhận:        KT.GIÁM ĐỐC 
- Các sở, ban, ngành;                      PHÓ GIÁM ĐỐC               
- UBND các xã, phường;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Ban Giám đốc SYT;
- Các phòng chuyên môn;     
- Trang thông tin điện tử SYT;       
- Lưu: VT, VP (Nam Phương).               Phạm Thị Mai Hương
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NIÊM YẾT BẰNG MÃ QR-CODE
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

Hướng dẫn sử dụng: Doanh nghiệp, tổ chức, công dân có yêu cầu tra cứu thủ tục hành chính sử dụng các ứng dụng có chức năng 
quét mã QR (Ví dụ: Ứng dụng Zalo trên điện thoại thông minh), quét mã tương ứng với từng thủ tục hành chính (được đăng tải, 

cấu hình trên địa chỉ https://dichvucong.gov.vn), bấm vào đường link sẽ xuất hiện chi tiết nội dung thủ tục hành chính.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa Sở Y tế thành phố Đồng Nai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố:

THỦ 

Số 
thứ tự

Mã thủ tục Tên thủ tục, mã thủ tục Mã QR

1 1.003580 Thủ tục công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an 
toàn sinh học cấp I, cấp II. 

2 2.000655 Thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng. 
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3 1.013874 Gia hạn số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn 
trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 
tế

4 1.013887 Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi quyền sở hữu 
số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Mã số 

5 1.013891 Đăng ký lưu hành bổ sung do đổi tên chế phẩm diệt 
côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng 
và y tế. 

6 1.013895 Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi địa điểm cơ 
sở sản xuất, thay đổi cơ sở sản xuất chế phẩm diệt 
côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng 
và y tế
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7 1.013867 Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi tên, địa chỉ 
liên lạc của đơn vị đăng ký, đơn vị sản xuất chế 
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực 
gia dụng và y tế

8 1.013868 Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi tác dụng, liều 
lượng sử dụng, phương pháp sử dụng, hàm lượng 
hoạt chất, hàm lượng phụ gia cộng hưởng, dạng chế 
phẩm, hạn sử dụng, nguồn hoạt chất

9 1.013870 Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lưu hành 
đối với chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế

10 1.013872 Thông báo thay đổi nội dung, hình thức nhãn chế 
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực 
gia dụng và y tế. 
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11 1.013875 Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, 
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 
nhập khẩu để nghiên cứu. 

12 1.01388 Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, 
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 
phục vụ mục đích viện trợ
Mã số 

13 1.013881 Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, 
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế là 
quà biếu, cho, tặng

14 1.013883 Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, 
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do 
trên thị trường không có sản phẩm hoặc phương 
pháp sử dụng phù hợp với nhu cầu của tổ chức, cá 
nhân xin nhập khẩu. 
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15 1.013886 Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với 
chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 
vực gia dụng và y tế xuất khẩu

16 1.013889 Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành 
tự do (CFS) đối với chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế xuất 
khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế. Mã số 

17 1.013896 Cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy dựa trên 
kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng 
nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) đối với 
thuốc lá

18 1.013898 Cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy dựa trên 
kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh thuốc lá (bên thứ nhất)
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19 1.012256 Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu 
cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành

20 1.012275 Đăng ký hành nghề

21 1.012276 Thu hồi giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
quy định tại điểm i khoản 1 Điều 35 của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh)

22 1.012278 Cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh
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23 1.012279 Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh

24 1.01228 Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh chữa 
bệnh

25 1.012281 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe, 
khám và điều trị HIV/AIDS

26 1.012257 Cho phép tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo theo đợt, khám bệnh, chữa bệnh lưu động 
thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 79 Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh hoặc cá nhân khám bệnh, 
chữa bệnh nhân đạo. 
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27 1.012258 Cho phép người nước ngoài vào Việt Nam chuyển 
giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám 
bệnh, chữa bệnh

28 1.012260 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám bệnh, chữa 
bệnh từ xa

29 1.012261 Đề nghị thực hiện thí điểm khám bệnh, chữa bệnh 
từ xa

30 1012262 Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật
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31 1.012289 Cấp mới giấy phép hành nghề trong giai đoạn 
chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 
năm 2024 đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực 
hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, 
cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng. Mã số 

32 1.01229 Cấp lại giấy phép hành nghề đối với hồ sơ nộp từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến thời điểm kiểm tra 
đánh giá năng lực hành nghề đối với các chức danh 
bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh 
dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý 
lâm sàng. 

33 1.012291 Gia hạn giấy phép hành nghề trong giai đoạn 
chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 
năm 2024 đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực 
hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, 
cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng. Mã số 
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34 1.012292 Điều chỉnh giấy phép hành nghề trong giai đoạn 
chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 
năm 2024 đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực 
hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, 
cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng. Mã số 

35 1.013838 Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với 
sản phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý 
của Bộ Y tế

36 1.013847 Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành 
tự do đối với sản phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc 
quyền quản lý của Bộ Y tế (CFS)

37 1.013851 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm 
dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn 
đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 
tháng tuổi
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38 1.013855 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 
uống, cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Y tế

39 1.013858 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với 
thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho 
chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho 
trẻ đến 36 tháng tuổi

40 1.013862 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước 
đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm 
dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng 
dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

41 1.013857 Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ 
quản lý nhà nước
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42 1.013854 Đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực 
phẩm phục vụ quản lý nhà nước

43 1.01385 Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

44 1.013844 Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã 
được tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam 
hoặc tổ chức công nhận nước ngoài là thành viên 
tham gia thỏa thuận lẫn nhau của Hiệp hội công 
nhận phòng thí nghiệm Quốc tế, Hiệp hội công nhận 
phòng thí nghiệm Châu Á- Thái Bình Dương đánh 
giá và cấp chứng chỉ công nhận theo Tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 hoặc Tiêu chuẩn 
quốc tế ISO/IEC 17025
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45 1013841 Miễn kiểm tra giám sát đối với cơ sở kiểm nghiệm 
thực phẩm đã được tổ chức công nhận hợp pháp của 
Việt Nam hoặc tổ chức công nhận nước ngoài là 
thành viên tham gia thỏa thuận lẫn nhau của Hiệp 
hội công nhận phòng thí nghiệm Quốc tế, Hiệp hội 
công nhận phòng thí ng4hiệm Châu Á- Thái Bình 
Dương đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 hoặc 
Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025

46 1.013829 Cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu. 

47 1.009407 Thủ tục công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào 
chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của 
Sở Y tế
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48 1.014037 Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng vị thuốc cổ 
truyền, dược liệu

49 1.013871 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần 
thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành 
phố trực thuộc Trung ương

50 1.013876 Miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm 
thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh/ 
thành phố trực thuộc Trung ương

51 1.012422 Đề nghị xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân 
dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”
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52 1.009249 Xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công 
tác y dược cổ truyền

53 1.003055 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
mỹ phẩm

54 1.003064 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất mỹ phẩm

55 1.003073 Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện 
sản xuất mỹ phẩm
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56 1.009566 Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) 
đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu

57 1.002238 Xác nhận Đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho 
nghiên cứu, kiểm nghiệm

58 1.014076 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc 
bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế 
xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền)
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59 1.014078 Cho phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
có hạn dùng còn lại tại thời điểm thông quan ngắn 
hơn quy 

60 1.014087 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 
thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 
chất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh

61 1.01409 Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân 
của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải 
đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá 
nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người 
nhập cảnh. 

62 1.014092 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường 
hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho người bị 
thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định tại 
các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của 
Luật Dược) theo hình thức xét hồ sơ
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63 1.014099 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét 
hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược 
bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành 
nghề dược

64 1.0141 Cấp lại Chứng chỉ hành  nghề dược theo hình thức 
xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

65 1.014101 Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược 
theo hình thức xét hồ sơ

66 1.014104 Cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ 
sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở 
bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ 
thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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67 1.014105 Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt 
thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất 
cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo 
người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị 
bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là 
nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.  

68 1.014203 Thẩm định điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, 
nhân sự và đánh giá đáp ứng thực hành tốt đối với 
cơ sở có hoạt động phân phối thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc không vì mục đích thương mại (trường 
hợp cơ sở có đề nghị); Đánh giá định kỳ; Kiểm soát 
thay đổi về điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân 
sự đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc

69 1.004539 Thủ tục công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành 
trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở 
khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành 
phố
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